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Từ 1 đến 30 do Giám thị ghi

SỐ PHÁCH
 do CT HĐ chấm thi ghi

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Điểm bằng số Điểm bằng chữ Chữ ký giám khảo 1 Chữ ký giám khảo 2 SỐ PHÁCH
do CT HĐ chấm thi ghi

SỐ CỦA MỖI BÀI
Từ 1 đến 30 do Giám thị ghi

   L U Ý QUAN TR NGƯ Ọ  : Đề thi gồm 4 trang. Thí sinh làm bài ngay trên đề thi này. Thí sinh phải làm đúng theo hướng dẫn 
cách 
   ghi câu trả lời ở mỗi phần. Bài làm ch  đ c ch m  các ỉ ượ ấ ở Ph n tr  l i / Answersầ ả ờ . Mọi cách ghi khác đều không được chấm 
điểm.

I. Listen and decide if the statements from 1 to 2 are True or False, and choose the correct 
answers (A, B, C or D) for the questions 3 or 4. (1.0pt)
(Từ câu 1 đến câu 2, thí sinh phải viết đầy đủ từ True hoặc False và phần ANSWERS. Mọi cách viết khác đều không được chấm 
điểm. Đối với câu 3 và 4, thí sinh chỉ viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng và phần ANSWERS.)

1. Sophie loves Tuesday.
2. Lydia studies history and French well. 
3. Georgia likes ___________best.
A. Maths and Geography B. Art and Geography
C. Science and Maths D. History and French
4. The art teacher are ___________.
A. kind B. friendly C. strict D. lovely

II. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space or best answers the question 
given in each sentence.  (2.5 pts)
(Từ câu 5 đến câu 14, thí sinh viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào  phần ANSWERS)

5. There aren’t any ____________across this river. They should build one.
A. bridges B. shops C. monuments D.  theatres 
6.Lottie: Is it OK if I go to the cinema with Hana? 
Dad: _________________.
A. No, I’m afraid you can’t. B. Thank you for your help.
C. You’re welcome. D. That sounds great.
7. She lives far from school, ________ she is never late for school.
A. when B. and C. but D. or
8.There _________ a gym and three cafés in this neighborhood; therefore, I can relax after doing
 exercises at the weekend.

8.

7.

6.

5.

ANSWERS

4.

3.

2.

1.

ANSWERS

Điểm phần I Điểm phần II Điểm phần III Điểm phần IV Điểm phần V Điểm phần VI Điểm phần VII Điểm phần VIII Điểm tổng



THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A. is                          B. are                         C. isn’t       D. aren’t

9. Sheila has breakfast and              , then she goes to school.
A. gets dresses            B. gets dressed           C. gets dress                D. get dressed
10. Look at that fish! It’s famous _________ its beauty.
A. about B. on C. for D. at 
11.Jack often helps his mother ____________her car on Sunday morning.
A. washes B. wash C. washing D. washed 
12.I am really interested _______ English. I enjoy learning it. 
A. in                         B. at                             C. on               D. of
13.Student A: We’re having a small barbecue this weekend. 
Would you like to come and enjoy it with us?
Student B: ___________________________.
A. No, I don’t like food B. I can’t eat
C. That would be great. Thanks for inviting me D. You’re very kind to me
14.My grandma ____________like crowded squares. She prefers quiet places.
A. isn’t B. don’t C. doesn’t D. aren’t

III. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for questions 15 and 16  .    (0.5pt)
(Từ câu 15 đến câu 16, thí sinh viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào phần ANSWERS) 

15. What does this sign mean?
     A. Dogs are not good friends.
     B. Dogs are not allowed to walk here.
     C. Killing dogs is illegal.
     D. Dog should not walk alone.
16. What does this sign mean?
     A. Don’t park here.   
     B. You can’t pick up taxis here.
     C. Don’t put your pen here.   
     D. Don’t go this way.

IV. Read the following passage. Decide if the statements from 17 to 20 are True or False, and 
choose the correct answers (A, B, C or D) for the questions 21 and 22. (1.5 pts) 
(Thí sinh phải viết đầy đủ từ True hoặc False cho các câu từ 17 đến 20 và mẫu tự  (A,B,C hoặc D đại diện cho các câu 
trả lời cho các câu 21 và 22 vào ANSWERS )

 Oymyakon is a village in north-east Siberia, Russia. It's very cold. In Oymyakon, school only closes when the 
temperature is -52°C! The children often walk in snow, but it's dangerous to be so cold. 
In summer, the day is twenty-one hours long, but in winter, it's only three hours long. It's dark when the 
children walk to and from school.
The children get up early and it's important to wear lots of clothes to keep warm. They wear their school 
uniforms and they put on jumpers, boots, hats, scarves, gloves and coats.
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THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At school, the children all have classes and in the break, the boys and girls play, or chat with friends. When 
school finishes, it's time to start their long and difficult journey again.

17.  Oymyakon is in Russia
18.The school in Oymyakon is close when it is -52OC.
19. In winter, the children walk to school in the dark.

20.The children don’t wear school uniform. 

21.  How long is the day in winter?

A. 21 hours B. 20 hours C. 3 hours D. 1 hour

22. What do the children do when school finishes?

A. have classes C. play with friends

B. chat online D. put on their warm clothes and walk home

V. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in the following passage. (1.5 pts)
(Từ câu 23 đến câu 28, thí sinh viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào phần ANSWERS)

I am a very disciplined and punctual student. I get up early in the morning. I wash my hands and face and 
clean my __23___. I go out for a walk and come back home after half __24___ hour. Then I take my 
breakfast. After that, I read my lessons and do my homework up to 9 a.m. I have my bath __25___   10 a.m. 
Then I take my lunch and start for school.
At school, I read and write with my __26___. I come back home at half-past four. I take some food and drink 
a glass of milk __27___. I play games with my friends in the afternoon. In the evening I do my lessons. I take 
my dinner usually at 9 p.m. Then I say Good Night to my parents and __28___  to bed.

23.   A. tooth      B. tooths      C. teeths      D. teeth

24.   A. a     B. an       C. any                D. some

25.   A. on         B. in      C. at     D. up

26.   A. neighbors             B. classmates  C. doctors       D. sisters

27.   A. too        B. either       C. so                   D. neither

28.   A. goes      B. go     C. going        D. to go

VI. Use the correct form of the word given in each sentence.     (1.5 pts)
( Từ câu 29 đến câu 34, thí sinh phải viết từ cần điền vào phần ANSWERS bên dưới câu hỏi)

29. Dolphin is one of the most ___________________ animals in the world. (intelligence)
30. The children are happy and _____ when they get lucky money at Tet. (excite)
31. He enjoys drawing pictures so much, so he draws very ________________. (beauty)

ANSWERS

28. 

27.______

26. _____

25.______

24.______

23._____

22._____

21._____

20._____

19._____

ANSWERS

18._____

17._____



THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. My dad often __________a computer for his work. (use)

33.What's the                  between an ape and a monkey? (different)
34.Picasso is a great artist. His _______________________ are outstanding. (paint)

Your answers:

29- 31- 33-

30- 32- 34-

VII/ Put the words or phrases in the correct order to make complete sentences. ( (0.5pt)
(Từ câu 35 đến câu 36, thí sinh viết tiếp các nhóm từ và dấu câu theo đúng trình tự vào phần Answers để hình thành câu hoàn 
chỉnh.)

35. usually /The teacher /the school events /helps/ organize /his students/./
36.work / improve / their English. / Students / hard to

Your answers:

35. The teacher _________________________________________________________________________

36.Students____________________________________________________________________________ 

VIII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same 
as the sentence printed before it. (1.0pt)
 (Từ câu 37 đến câu 40, thí sinh hoàn thành phần trả lời vào mục ANSWERS.)

37. Her sister doesn’t enjoy listening to music.
Her sister isn’t _________________________________________________________.
38. Why don’t we go to the botanical garden?
What about ____________________________________________________________?
39. Lisa’s family has four people.
There _________________________________________________________________.
40. Vegetables in the market are cheaper than vegetables in the supermarket.
Vegetables in the supermarket _______________________________________________.
Your answers:

37. Her sister isn’t ______________________________________________________________________.

38. What about ________________________________________________________________________?

39. There ______________________________________________________________________________.

40. Vegetables in the supermarket _________________________________________________________.

THIS IS THE END OF THE TEST



KEY-HK1-FP6-(25-26)
I. Listen and decide if the statements from 1 to 2 are True or False, and choose the correct 
answers (A, B, C or D) for the questions 3 or 4. (1.0pt)
(Từ câu 1 đến câu 2, thí sinh phải viết đầy đủ từ True hoặc False và phần ANSWERS. Mọi cách viết khác đều không được chấm 
điểm. Đối với câu 3 và 4, thí sinh chỉ viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng và phần ANSWERS.)

1. Sophie loves Tuesday.
2. Lydia studies history and French well. 
3. Georgia likes ___________best.
A. Maths and Geography B. Art and Geography
C. Science and Maths D. History and French
4. The art teacher are ___________.
A. kind B. friendly C. strict D. Lovely

Answers. 1….FALSE..…,   2. …..TRUE.…,   3. …..A.…,    4. …..C.…
II. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space or best answers the question given 
in each sentence.  (2.5 pts)
(Từ câu 5 đến câu 14, thí sinh viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào  phần ANSWERS)

5. There aren’t any ____________across this river. They should build one.
A. bridges B. shops C. monuments D.  theatres 
6. Lottie: Is it OK if I go to the cinema with Hana? 
Dad: _________________.
A. No, I’m afraid you can’t.  B. Thank you for your help.
C. You’re welcome. D. That sounds great.
7. She lives far from school, ________ she is never late for school.
A. when B. and C. but D. or
8.There      _____    a gym and three cafés in this neighborhood; therefore, I can relax after doing
 exercises at the weekend.



THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   A. is                               B. are                         C. isn’t       D. aren’t
9. Sheila has breakfast and              , then she goes to school.
A. gets dresses            B. gets dressed           C. gets dress                D. get dressed
10. Look at that fish! It’s famous _________ its beauty.
A. about B. on C. for D. at
11.Jack often helps his mother ____________her car on Sunday morning.
A. washes B. wash C. washing D. washed
12.I am really interested _______ English. I enjoy learning it. 
A. in                         B. at                             C. on               D. Of
13.Student A: We’re having a small barbecue this weekend. 
Would you like to come and enjoy it with us?
Student B: ___________________________.
A. No, I don’t like food B. I can’t eat
C. That would be great. Thanks for inviting me D. You’re very kind to me
14.My grandma ____________like crowded squares. She prefers quiet places.
A. isn’t B. don’t C. doesn’t          D. aren’t

III. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for questions 15 and 16  .    (0.5pt)
(Từ câu 15 đến câu 16, thí sinh viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào phần ANSWERS) 

15. What does this sign mean?
     A. Dogs are not good friends.
     B. Dogs are not allowed to walk here.
     C. Killing dogs is illegal.
     D. Dog should not walk alone.
16. What does this sign mean?
     A. Don’t park here.   
     B. You can’t pick up taxis here.
     C. Don’t put your pen here.   
     D. Don’t go this way.
ANSWERS:  15. ____B_________ 16. _____A________

IV. Read the following passage. Decide if the statements from 17 to 20 are True or False, and 
choose the correct answers (A, B, C or D) for the questions 21 and 22. (1.5 pts) 
(Thí sinh phải viết đầy đủ từ True hoặc False cho các câu từ 17 đến 20 và mẫu tự  (A,B,C hoặc D đại diện cho các câu 
trả lời cho các câu 21 và 22 vào ANSWERS )

(Friends plus 6- Work book- E1- page 22)

 Oymyakon is a village in north-east Siberia, Russia. It's very cold. In Oymyakon, school only closes when the 
temperature is -52°C! The children often walk in snow, but it's dangerous to be so cold. 

16.

15.

ANSWERS



THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In summer, the day is twenty-one hours long, but in winter, it's only three hours long. It's dark when the children 
walk to and from school.
The children get up early and it's important to wear lots of clothes to keep warm. They wear their school 
uniforms and they put on jumpers, boots, hats, scarves, gloves and coats.
At school, the children all have classes and in the break, the boys and girls play, or chat with friends. When 
school finishes, it's time to start their long and difficult journey again.

17.  Oymyakon is in Russia
18.The school in Oymyakon is close when it is -52OC.
19. In winter, the children walk to school in the dark.

20.The children don’t wear school uniform. 

21.  How long is the day in winter?

A. 21 hours B. 20 hours C. 3 hours D. 1 hour

22. What do the children do when school finishes?

A. have classes C. play with friends

B. chat online D. put on their warm clothes and walk home
Answer: 23. _TRUE  24_TRUE 25_TRUE  26_FALSE      27_C    28_D

V. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in the following passage. (1.5 pts)
(Từ câu 23 đến câu 28, thí sinh viết mẫu tự (A,B,C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào phần ANSWERS)

Unit 2- Test 2- Vũ Vạn Xuân
I am a very disciplined and punctual student. I get up early in the morning. I wash my hands and face and 
clean my __23___. I go out for a walk and come back home after half __24___ hour. Then I take my 
breakfast. After that, I read my lessons and do my homework up to 9 a.m. I have my bath __25___   10 a.m. 
Then I take my lunch and start for school.
At school, I read and write with my __26___. I come back home at half-past four. I take some food and drink 
a glass of milk __27___. I play games with my friends in the afternoon. In the evening I do my lessons. I take 
my dinner usually at 9 p.m. Then I say Good Night to my parents and __28___  to bed.

23.   A. tooth      B. tooths      C. teeths      D. teeth

24.   A. a     B. an       C. any                D. some

25.   A. on         B. in      C. at     D. up

26.   A. neighbors             B. classmates  C. doctors       D. sisters



THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.   A. too        B. either       C. so                   D. neither

28.   A. goes      B. go     C. going        D. to go

ANSWERS:    23.__D____ 24.__B____ 25.__D____ 26.__B____ 27.__A____ 28.__B__

VI. Use the correct form of the word given in each sentence.     (1.5 pts)
29.Dolphin is one of the most ___________________ animals in the world. (intelligence)
30.The children are happy and _____ when they get lucky money at Tet. (excite)
31.He enjoys drawing pictures so much, so he draws very ________________. (beauty)
32. My dad often __________a computer for his work. (use)
33. What's the                  between an ape and a monkey? (different)
34. Picasso is a great artist. His _______________________ are outstanding. (paint)
Your answers:

29-intelligent 31-beautifully 33- difference

30-excited 32-uses 34-paintings

VI/ Put the words or phrases in the correct order to make complete sentences. ( (0.5pt)

35. The teacher usually helps his students organize the school events.
36.Students work hard to improve their English.

VIII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as 
the sentence printed before it. (1.0pt)
37.  Her sister doesn’t enjoy listening to music.
 Her sister isn’t INTERESTED IN/ KEEN ON/ FOND OF/ INTO LISTENING TO MUSIC.

38. Why don’t we go to the botanical garden?

What about GOING TO THE BOTANICAL GARDEN?

39. Lisa’s family has four people.

There ARE FOUR PEOPLE IN LISA’S FAMILY.

40. Vegetables in the market are cheaper than vegetables in the supermarket.

Vegetables in the supermarket ARE MORE EXPENSIVE THAN VEGETABLES IN THE MARKET  .  

THE END.



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH 
KHỐI 6

NĂM HỌC: 2025-2026

STT Dạng bài Chuẩn kiến thức

Mức độ

Số 
câu

Điểm 
số

Nhận biết Thông 
hiểu

Vận 
dụng 
thấp

Vận 
dụng 
cao

TL TN TL TN TL TN TL TN

I Listening - True/false (2) 2 2 1.0

- Fill in the blank (2) 2 2

II. Multiple choice - Preposition (2) 1 1 2

1

4

2

1

2.5

- Vocabulary (1) 1

- Grammar (4) 3 1

-  Dialogue (2) 1 1

- Conjunction (1) 1

III. Read and choose 
the correct 
answer

- Signs (2) 1 1 2 0.5

IV.

V.

Reading

Reading

- Passage : true/false (4)

Multiple choice

1

2

3 4

2

6

3.0

- Passage 2: cloze test (6) 1 3 2

VI. 

VII.

VIII.

Writing - Word form (6) 4 1 1 6 1.5

- Rearrange the words or 
phrases (2)

2 2 0.5

- Sentence transformation (4) 1 1 2 4 1.0

Tổng số câu 20 12 4 4 40

Tổng điểm 5.0 3.0 1.0 1.0 10.0

Tỉ lệ % 50% 30% 20% 10% 100%


